Trường THCS Nam Hải                                       1                                 Họ và tên giáo viên
 Tổ : Khoa học tự nhiên                                                                        Nguyễn Thị Lan Anh

Tiết:
50; 51; 52
 CHƯƠNG V: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

BÀI 1 : THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU
Thời gian thực hiện: (3 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Yêu cầu cần đạt: Sau khi kết thúc bài học, hoc sinh cần:
- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau trong thực tiễn.

- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.

2. Năng lực:
a) Năng lực chung: Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

b) Năng lực chú trọng: Năng lực giao tiếp toán học, năng lực lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học, giải quyết các bài toán thực tiễn.
3. Phẩm chất:
Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực. Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên

- Sách giáo khoa, sách giáo viên Toán 7 (chân trời sáng tạo). 

- Thiết bị dạy học: Thước thẳng, máy tính.

2. Học sinh

- Sách giáo khoa Toán 7 

- Vở ghi, đồ dùng học tập (thước thẳng, bút, tẩy), bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu:
- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

- Thông qua câu hỏi học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận các nguồn mà từ đó có thể thu thập dữ liệu như tranh ảnh, biểu đồ, bảng số liệu...

b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs đọc hiểu và trả lời: Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Hoạt động 1: Thu thập và phân loại dữ liệu.
a) Mục tiêu:
Giúp Hs có cơ hội thu thập dữ liệu và phân biệt  những dữ liệu thống kê dạng số và dữ liệu thống kê khong phải dạng số
b) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs đọc hiểu HĐ 1

- Làm bài VD1

- Làm bài tập 1

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.


	· HĐ 1: SGK
· Nhận xét: SGK-3

· VD1:

· Dữ liệu các môn thể thao ưa thích không phải dữ liệu số

· Dữ liệu số lượng học sinh ưu thích mỗi môn thể thao là dữ liệu số

· Bài 1:
· Dữ liệu thống kê là số liệu là: bán kính của các hành tinh 

· Dữ liệu không phải là số liệu: các hành tinh trong hệ mặt trời


2. Hoạt động 2: Tính hợp lý của dữ liệu.

a) Mục tiêu:
- Hs làm quen với việc đánh giá tính hợp lý của dữ liệu theo tiêu chí toán học đơn giản nhất

b) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs đọc và hiểu nội dung trong HĐ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS và rút ra nhận xét:
Để đảm bảo tính hợp lí, dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản:

-Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%;

Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể; …

Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
	· HĐ 2:


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs làm VD 2 theo nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- Đọc đề và suy nghĩ làm vào vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét và kết luận cách làm đúng và chốt kiến thức.
	VD 2
Tỉ lệ tăng dân số của Tỉnh Bình Dương bị ghi nhầm vì tỉ lệ tăng dân số các địa phương đều dưới 6%
VD 3:

a) Kết quả của bạn Dũng ghi sai vì kỉ lục chạy cự li nam 100m của thế giới lớn hơn 9,1 giây

b) Nếu không tính bạn Dũng thì Cường chạy nhanh nhất. 

Để Dũng và Cường cùng chạy thi để chọn ra bạn dự thi cấp liên trường.


3. Hoạt 3: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
a) Mục tiêu:
- Hs biết đọc, hiểu, rút ra những thông tin cần thiết từ những dạng biểu diễn dữ liệu đã học và nhận biết những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu
b) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs đọc và hiểu nội dung trong HĐ 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS và rút ra nhận xét:
	· HĐ 3:


[image: image1]
a) Cách xác định tổng doanh thu du lịch Khánh Hòa bằng cách quan sát số liệu ghi trên cột ở các năm.
b) ( HS tự tìm hiểu trên Internet)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs làm VD 4 theo nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- Đọc đề và suy nghĩ làm vào vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét và kết luận cách làm đúng và chốt kiến thức.
	VD4
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a) Mục tiêu: 

- HS vận dụng được các kiến thức đã học để giải bài tập 2 sgk

b) Tổ chức thực hiện: 

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Thực hiện nhóm bài 2

Yêu cầu hs đọc đề và làm bài 2

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương nhóm làm đúng.


	3. Luyện tập

BT2/7
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Bạn Thảo biểu diễn nhầm số liệu của lớp 7C vì tổng HS đi tham quan 2 bảo tàng là 45 HS trong đó tổng số HS lớp 7C là 40 HS


D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức về tập hợp để giải quyết các bài toán thực tế.

b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Quan sát biểu đồ cột kép biểu diễn dân số của Việt nam và Thái Lan hãy hoàn thành bảng số liệu sau 
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009
	2019

	Dân số Việt Nam( triệu người)
	
	
	
	
	

	Dân số Thái lan( triệu người)
	
	
	
	
	

	Tỉ số của dân số VN và dân số TL
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
Kết quả:

	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009
	2019

	Dân số Việt Nam( triệu người)
	53
	67
	79
	87
	96

	Dân số Thái lan( triệu người)
	46
	56
	62
	67
	70

	Tỉ số của dân số VN và dân số TL
	53/46
	67/56
	79/62
	87/67
	48/35


Tỉ số của dân số VN và TL lớn nhất năm 2019
V. DẶN DÒ

Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.

- Học thuộc phần kiến thức trọng tâm.

- Làm bài tập trong SBT
- Chuẩn bị giờ sau: “Bài 2. Phân tích và sử lí dữ liệu”
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